
UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THANH HÓA 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND   Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện                           
nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt I, năm 2023 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Công văn số 3863/BKHCN-KHTC ngày 15/12/2022 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách sự 
nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về 
việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa 
phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 5192/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh Thanh Hóa năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
116/TTr-SKHCN ngày 02/02/2023; của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 
87/STC-HCSN ngày 06/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ (KH&CN) mới cấp tỉnh đợt I năm 2023, với các nội dung 
chủ yếu như sau: 

1. Danh mục và dự toán chi tiết các nhiệm vụ KH&CN 
1.1. Số lượng nhiệm vụ KH&CN: 01 nhiệm vụ (Nội dung chi tiết tại Phụ lục I 

kèm theo). 
1.2. Kinh phí thực hiện: 1.081,860 triệu đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi 

mốt triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó:  
- Sự nghiệp KH&CN (phần NSNN hỗ trợ): 1.081,860 triệu đồng. 
- Nguồn khác và nguồn tự có: 0 triệu đồng. 

(Có dự toán chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

476 10           02



2 
 

2. Cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phần ngân sách nhà 
nước hỗ trợ 

2.1. Số lượng nhiệm vụ KH&CN được cấp kinh phí: 01 nhiệm vụ. 

2.2. Tổng kinh phí cấp: 430,0 triệu đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng).  

2.3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện 
các nhiệm vụ KH&CN trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023. 

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục III kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này: 
1. Sở Khoa học và Công nghệ: Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm nhiệm vụ 

KH&CN; kiểm tra, hướng dẫn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đảm 
bảo tiến độ và đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

2. Sở Tài chính: Thực hiện cấp kinh phí cho đơn vị chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của đơn vị chủ trì 
nhiệm vụ KH&CN theo quy định. 

3. Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN: Triển khai, thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt; quản lý, 
sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo 
đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

4. Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; thủ trưởng đơn vị 
chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình; việc 
sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 
định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, 
Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng đơn vị chủ trì  
nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt tại Điều 1 và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang; 
- PCVP UBND tỉnh Cao Thanh Tùng; 
- Lưu: VT, NN. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Đức Giang 



Phụ lục I 
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN MỚI CẤP TỈNH ĐỢT I, NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

TT 
Tên nhiệm 

vụ 
KH&CN 

Tổ 
chức 

chủ trì 

Tính cấp thiết, 
tính mới 

Mục tiêu, nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được; thông 
số kỹ thuật, chỉ tiêu định lượng, 
định tính của sản phẩm tạo ra 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí                       
(triệu đồng) 

Đơn vị 
đề xuất 

đặt 
hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

1 

Đề tài: 
Nghiên 
cứu giải 
pháp nâng 
cao khả 
năng đáp 
ứng các 
biện pháp 
phi thuế 
quan trong 
điều kiện 
thực thi các 
Hiệp định 
thương mại 
tự do thế 
hệ mới của 
doanh 
nghiệp 
xuất khẩu 
tỉnh Thanh 
Hóa. 

Trường 
Đại học 
Kinh tế 

quốc 
dân 

Năng lực sản xuất 
phục vụ xuất 
khẩu của tỉnh 
Thanh Hoá vẫn 
còn một số tồn 
tại, hạn chế cần 
khắc phục như cơ 
sở sản xuất, chế 
biến quy mô nhỏ 
lẻ, chỉ sơ chế và 
xuất bán nguyên 
liệu thô bằng 
phương pháp thủ 
công truyền 
thống nên giá trị 
gia tăng chưa 
cao, tổn thất 
nhiều. Bên cạnh, 
nguồn lực cơ sở 
vật chất hạn chế, 
năng lực của 
doanh nghiệp 
xuất khẩu cũng là 
yếu tố quyết định 
đến kết quả xuất 

- Đánh giá được 
thực trạng, dự 
báo khả năng 
đáp ứng các 
biện pháp phi 
thuế quan trong 
điều kiện thực 
thi các Hiệp 
định thương mại 
tự do thế hệ mới 
của doanh 
nghiệp xuất 
khẩu tỉnh Thanh 
Hóa; 
- Đề xuất được 
giải pháp nâng 
cao khả năng 
đáp ứng các 
biện pháp phi 
thuế quan trong 
điều kiện thực 
thi các Hiệp 
định thương mại 
tự do thế hệ mới 
của doanh 

- Nghiên cứu cơ 
sở lý luận về khả 
năng đáp ứng các 
biện pháp phi 
thuế quan của các 
doanh nghiệp 
xuất khẩu địa 
phương trong 
điều kiện thực thi 
các Hiệp định 
thương mại tự do 
thế hệ mới 
- Điều tra, khảo 
sát khả năng đáp 
ứng các biện pháp 
phi thuế quan của 
doanh nghiệp 
xuất khẩu tỉnh 
Thanh Hóa trong 
điều kiện thực thi 
các Hiệp định 
thương mại tự do 
thế hệ mới giai 
đoạn 2016-2021   
- Dự báo khả 

- Báo cáo về cơ sở lý luận về khả 
năng đáp ứng các biện pháp phi 
thuế quan của các doanh nghiệp 
xuất khẩu địa phương trong điều 
kiện thực thi các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới; 
Báo cáo đầy đủ cơ sở lý luận 
chung về các biện pháp phi thuế 
quan, về các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới và các cam 
kết về biện pháp phi thuế quan 
theo các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới mà Việt Nam 
tham gia; một số kinh nghiệm 
trong nước và quốc tế về khó 
khăn vướng mắc của các doanh 
nghiệp thường gặp trong việc 
đáp ứng các biện pháp phi thuế 
quan trong điều kiện thực thi các 
Hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới; các biện pháp xử lý; 
Được Hội đồng khoa học chuyên 
ngành hoặc tổ chuyên gia do đơn 
vị chủ trì thành lập thẩm định đạt 
yêu cầu. 

24 tháng 1.081,86 1.081,86 

Sở Công 
Thương 
Thanh 
Hóa 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 
KH&CN 

Tổ 
chức 

chủ trì 

Tính cấp thiết, 
tính mới 

Mục tiêu, nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được; thông 
số kỹ thuật, chỉ tiêu định lượng, 
định tính của sản phẩm tạo ra 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí                       
(triệu đồng) 

Đơn vị 
đề xuất 

đặt 
hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

khẩu. Thực tế, số 
lượng doanh 
nghiệp tham gia 
xuất khẩu toàn 
tỉnh còn rất hạn 
chế và số lượng 
doanh nghiệp 
tham gia mới 
không đáng kể 
(09 doanh nghiệp 
tham gia mới 
trong năm 2019). 
Nguyên nhân chủ 
quan xuất phát từ 
năng lực trong 
quản trị, hiểu biết 
và nhận thức về 
hội nhập kinh tế 
quốc tế, thách 
thức lớn hơn là 
những hiểu biết 
về các quy định 
và tiêu chuẩn 
quốc tế theo các 
nhóm ngành, mặt 
hàng xuất khẩu. 
Vì vậy, trọng tâm 
thúc đẩy xuất 
khẩu tỉnh Thanh 
Hoá trong thời 

nghiệp xuất 
khẩu tỉnh Thanh 
Hóa. 
- Đề xuất được 
03 mô hình lý 
thuyết đáp ứng 
các biện pháp 
phi thuế quan 
của doanh 
nghiệp xuất 
khẩu tỉnh 
Thanh Hóa. 

năng đáp ứng các 
biện pháp phi 
thuế quan của 
doanh nghiệp 
xuất khẩu tỉnh 
Thanh Hóa trong 
điều kiện thực thi 
các Hiệp định 
thương mại tự do 
thế hệ mới đến 
năm 2030. 
- Xây dựng 03 
mô hình lý thuyết 
đáp ứng các biện 
pháp phi thuế 
quan của doanh 
nghiệp xuất khẩu 
tỉnh Thanh Hóa 
+ Xây dựng mô 
hình đáp ứng các 
biện pháp phi 
thuế quan của 
doanh nghiệp 
xuất khẩu nhóm 
ngành hàng nông 
sản tỉnh Thanh 
Hóa; 
+ Xây dựng mô 
hình đáp ứng các 
biện pháp phi 

- Báo cáo về thực trạng khả năng 
đáp ứng các biện pháp phi thuế 
quan của doanh nghiệp xuất 
khẩu tỉnh Thanh Hóa trong điều 
kiện thực thi các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới giai 
đoạn 2016-2021; Báo cáo đầy đủ 
thông tin đã điều tra khảo sát và 
thu thập được: có kèm theo 
Danh mục các mặt hàng đang 
xuất khẩu tại tỉnh Thanh Hóa; 
các mặt hàng có tiềm năng xuất 
khẩu tại tỉnh Thanh Hóa; danh 
mục các doanh nghiệp thực hiện 
xuất khẩu, doanh nghiệp FDI 
thực hiện xuất khẩu trên tỉnh 
Thanh Hoá và các doanh nghiệp 
cung cấp các sản phẩm trung 
gian hỗ trợ xuất khẩu; Mức độ 
hiểu biết của doanh nghiệp về 
biện pháp phi thuế quan; khăn 
vướng mắc của các doanh 
nghiệp trong việc đáp ứng các 
biện pháp phi thuế quan trong 
điều kiện thực thi các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới; các 
biện pháp đã xử lý. Các biện 
pháp phi thuế quan chưa thể đáp 
ứng, nguyên nhân. Được Hội 
đồng khoa học chuyên ngành 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 
KH&CN 

Tổ 
chức 

chủ trì 

Tính cấp thiết, 
tính mới 

Mục tiêu, nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được; thông 
số kỹ thuật, chỉ tiêu định lượng, 
định tính của sản phẩm tạo ra 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí                       
(triệu đồng) 

Đơn vị 
đề xuất 

đặt 
hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

gian tới cần nâng 
cao năng lực cho 
doanh nghiệp 
xuất khẩu của 
tỉnh về các biện 
pháp phi thuế 
quan, từ đó hỗ trợ 
xây dựng quy 
trình từ khâu sản 
xuất đến xuất 
khẩu đạt tiêu 
chuẩn quốc tế và 
các ưu đãi trong 
các Hiệp định 
thương mại tự do 
thế hệ mới.   
Với những 
nguyên nhân 
nêu trên, nghiên 
cứu tập trung rà 
soát các biện 
pháp phi thuế 
quan đang áp 
dụng theo các 
nhóm ngành (cụ 
thể với 3 mặt 
hàng xuất khẩu 
chủ lực của tỉnh 
Thanh Hoá: giày 
dép, thuỷ sản, 

thuế quan của 
doanh nghiệp 
xuất khẩu nhóm 
ngành hàng thủy 
sản tỉnh Thanh 
Hóa; 
+ Xây dựng mô 
hình đáp ứng các 
biện pháp phi 
thuế quan của 
doanh nghiệp 
xuất khẩu nhóm 
ngành hàng giày 
dép tỉnh Thanh 
Hóa; 
- Đề xuất hệ 
thống giải pháp 
nâng cao khả 
năng đáp ứng các 
biện pháp phi 
thuế quan của 
doanh nghiệp 
xuất khẩu tỉnh 
Thanh Hóa trong 
điều kiện thực thi 
các Hiệp định 
thương mại tự do 
thế hệ mới. 
- Triển khai một 
số giải pháp nâng 

hoặc tổ chuyên gia do đơn vị chủ 
trì thành lập thẩm định đạt yêu 
cầu. 
- Báo cáo về các nhân tố ảnh 
hưởng tới khả năng đáp ứng các 
biện pháp phi thuế quan trong 
điều kiện thực thi các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới của 
doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh 
Thanh Hóa; Báo cáo đầy đủ 
thông tin, ý kiến đã điều tra, thu 
thập được; dựa trên khung lý 
luận về các biện pháp phi thuế 
quan, kết luận được những nhân 
tố ảnh hưởng đến khả năng đáp 
ứng các biện pháp phi thuế quan 
của doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh 
Thanh Hoá trong điều kiện thực 
thi các Hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới. Được Hội đồng 
khoa học chuyên ngành hoặc tổ 
chuyên gia do đơn vị chủ trì 
thành lập thẩm định đạt yêu cầu;  
- Báo cáo về tác động của các 
biện pháp phi thuế quan đến hoạt 
động xuất khẩu của doanh 
nghiệp tỉnh Thanh Hoá; Báo cáo 
đánh giá được  tác động của các 
biện pháp phi thuế quan đến hoạt 
động xuất khẩu của doanh 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 
KH&CN 

Tổ 
chức 

chủ trì 

Tính cấp thiết, 
tính mới 

Mục tiêu, nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được; thông 
số kỹ thuật, chỉ tiêu định lượng, 
định tính của sản phẩm tạo ra 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí                       
(triệu đồng) 

Đơn vị 
đề xuất 

đặt 
hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

rau quả) được 
quy định trên 
thế giới, đặc biệt 
là các Hiệp định 
thương mại tự 
do thế hệ mới. 
Từ đó, xác định 
khả năng đáp 
ứng các biện 
pháp phi thuế 
quan của doanh 
nghiệp xuất 
khẩu tỉnh Thanh 
Hoá. Trên cơ sở 
thực trạng, 
nghiên cứu đề 
xuất mục tiêu, 
nhiệm vụ và giải 
pháp nâng cao 
khả năng đáp 
ứng các biện 
pháp phi thuế 
quan của doanh 
nghiệp xuất 
khẩu tỉnh Thanh 
Hoá trong điều 
kiện thực thi các 
Hiệp định 
thương mại tự 

cao khả năng đáp 
ứng các biện pháp 
phi thuế quan của 
doanh nghiệp 
xuất khẩu tỉnh 
Thanh Hóa trong 
điều kiện thực thi 
các Hiệp định 
thương mại tự do 
thế hệ mới. 
+ Biên soạn tài 
liệu tập huấn 
hướng dẫn thực 
thi các biện pháp 
phi thuế quan cho 
doanh nghiệp 
nhóm ngành hàng 
nông sản tỉnh 
Thanh Hóa trong 
khuôn khổ thực 
thi các Hiệp định 
thương mại tự do 
thế hệ mới  
+ Lấy ý kiến 
chuyên gia để 
hoàn thiện tài liệu 
tập huấn. 
+ Tập huấn cho 
100 doanh nghiệp 
và 50 cán bộ quản 

nghiệp tỉnh Thanh Hoá. Được 
Hội đồng khoa học chuyên 
ngành hoặc tổ chuyên gia do đơn 
vị chủ trì thành lập thẩm định đạt 
yêu cầu. 
- Báo cáo về dự báo khả năng 
đáp ứng các biện pháp phi thuế 
quan của doanh nghiệp tỉnh 
Thanh Hoá trong điều kiện thực 
thi các Hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới đến năm 2030; 
Báo cáo dự báo được tình hình 
xuất khẩu trong nước và thế giới 
đến năm 2030; từ đó đánh giá 
khả năng đáp ứng các biện pháp 
phi thuế quan của doanh nghiệp 
xuất khẩu tỉnh Thanh Hoá trong 
điều kiện thực thi các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới đến 
năm 2030; được Hội đồng khoa 
học chuyên ngành hoặc tổ 
chuyên gia do đơn vị chủ trì 
thành lập thẩm định đạt yêu cầu. 
- Báo cáo về giải pháp nâng cao 
khả năng đáp ứng các biện pháp 
phi thuế quan của doanh nghiệp 
xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa trong 
điều kiện thực thi các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới đến 
năm 2030; Báo cáo đầy đủ các 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 
KH&CN 

Tổ 
chức 

chủ trì 

Tính cấp thiết, 
tính mới 

Mục tiêu, nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được; thông 
số kỹ thuật, chỉ tiêu định lượng, 
định tính của sản phẩm tạo ra 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí                       
(triệu đồng) 

Đơn vị 
đề xuất 

đặt 
hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

do thế hệ mới. 
Căn cứ vào sự 
cần thiết, tác giả 
lựa chọn đề tài 
“Nghiên cứu 
giải pháp nâng 
cao khả năng 
đáp ứng các 
biện pháp phi 
thuế quan trong 
điều kiện thực 
thi các Hiệp 
định thương mại 
tự do thế hệ mới 
của doanh 
nghiệp xuất 
khẩu tỉnh Thanh 
Hóa”. 

lý nhà nước về 
hướng dẫn thực 
thi các biện pháp 
phi thuế quan cho 
doanh nghiệp 
nhóm ngành hàng 
nông sản tỉnh 
Thanh Hóa trong 
khuôn khổ thực 
thi các Hiệp định 
thương mại tự do 
thế hệ mới  
+ Hoàn thiện Bộ 
tài liệu hướng dẫn 
thực thi các biện 
pháp phi thuế 
quan trong khuôn 
khổ thực thi các 
Hiệp định thương 
mại tự do thế hệ 
mới nhóm ngành 
hàng nông sản 
tỉnh Thanh Hóa 
(sử dụng cho các 
doanh nghiệp, các 
nhà quản lý của 
các cơ quan 
chuyên môn và 
chính quyền địa 
phương) 

nhóm giải pháp mang tính khả 
thi; được Hội đồng khoa học 
chuyên ngành hoặc tổ chuyên 
gia do đơn vị chủ trì thành lập 
thẩm định đạt yêu cầu. 
- 03 mô hình lý thuyết đáp ứng 
các biện pháp phi thuế quan của 
doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh 
Thanh Hóa (nhóm ngành nông 
sản, thuỷ sản, giày dép); Các mô 
hình để thực hiện biện pháp phi 
thuế quan của doanh nghiệp xuất 
khẩu theo các nhóm ngành bao 
gồm: quy trình sản xuất đáp ứng 
tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế; kế 
hoạch về các hoạt động tiếp cận 
thị trường (tìm kiếm thông tin về 
thị trường xuất khẩu, lựa chọn 
đối tác xuất khẩu); quy trình đàm 
phán và ký hợp đồng xuất khẩu; 
kế hoạch tổ chức sản xuất hàng 
hoá xuất khẩu và kiểm tra tiêu 
chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch hàng 
hoá xuất khẩu; Lựa chọn phương 
thức vận tải và giao hàng; Quy 
trình thực hiện thủ tục hải quan 
tại cửa khẩu thị trường xuất 
khẩu; Quy trình thanh toán và 
thanh lý hợp đồng; Quy trình 
đánh giá và kiểm định sau. Được 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 
KH&CN 

Tổ 
chức 

chủ trì 

Tính cấp thiết, 
tính mới 

Mục tiêu, nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được; thông 
số kỹ thuật, chỉ tiêu định lượng, 
định tính của sản phẩm tạo ra 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí                       
(triệu đồng) 

Đơn vị 
đề xuất 

đặt 
hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

-Xây dựng phương 
án sử dụng kết quả 
nghiên cứu của đề 
tài. 
- Xây dựng báo 
cáo đề xuất, kiến 
nghị với chủ tịch 
UBND tỉnh 
- Viết báo cáo 
tổng kết, nghiệm 
thu đề tài 

Hội đồng khoa học chuyên 
ngành hoặc tổ chuyên gia do đơn 
vị chủ trì thành lập thẩm định đạt 
yêu cầu. 
- Bộ tài liệu hướng dẫn thực thi 
các biện pháp phi thuế quan 
trong khuôn khổ thực thi các 
Hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới nhóm ngành hàng nông 
sản tỉnh Thanh Hóa; Nội dung 
tài liệu rõ ràng, dễ hiểu, hướng 
dẫn chi tiết việc thực thi các biện 
pháp phi thuế quan trong khuôn 
khổ thực thi các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới 
nhóm ngành hàng nông sản; Bộ 
tài liệu dễ hiểu, dễ thực thi, sử 
dụng cho các doanh nghiệp, các 
nhà quản lý của các cơ quan 
chuyên môn và chính quyền địa 
phương; được Hội đồng khoa 
học chuyên ngành hoặc tổ 
chuyên gia do đơn vị chủ trì 
thành lập thẩm định đạt yêu cầu. 
- Báo cáo phương án sử dụng kết 
quả nghiên cứu; Nêu rõ tên các 
cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng 
kết quả nghiên cứu; Có đầy đủ 
thông tin về phương thức thực 
hiện, nhân lực, cơ sở vật chất, 



7 
 

TT 
Tên nhiệm 

vụ 
KH&CN 

Tổ 
chức 

chủ trì 

Tính cấp thiết, 
tính mới 

Mục tiêu, nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được; thông 
số kỹ thuật, chỉ tiêu định lượng, 
định tính của sản phẩm tạo ra 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí                       
(triệu đồng) 

Đơn vị 
đề xuất 

đặt 
hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

thời gian sử dụng từng sản phẩm 
của đề tài. Được Sở Công 
thương Thanh Hóa cam kết sử 
dụng. 
- Báo cáo đề xuất, kiến nghị với 
chủ tịch UBND tỉnh; Đề xuất 
việc sử dụng và áp dụng các kết 
quả nghiên cứu của đề tài (có thể 
áp dụng ngay vào thực tiễn; hoặc 
cần tiến hành những nghiên cứu 
tiếp theo; kiến nghị bàn giao 
từng sản phẩm cho cho tổ chức 
đề xuất đặt hàng và các tổ chức 
khác có nhu cầu). 
- Bài báo khoa học đăng trên 
tạp chí chuyên ngành: Có ít 
nhất 01 bài báo được đăng trên 
tạp chí khoa học chuyên ngành 
có uy tín trong nước hoặc quốc 
tế. Nội dung của bài báo khoa 
học phải làm nổi bật được Kết 
quả nghiên cứu và diễn giải về 
kết quả nghiên cứu của đề tài. 

 Cộng 1.081,86 1.081,86  

 
 



Phụ lục II 

Dự toán chi tiết đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các biện pháp phi thuế quan trong điều kiện 
thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH Tự có, 
khác Tổng 

Trong đó khoán chi 
theo quy định 

1 Công lao động (khoa học, phổ thông) 962,18 962,18 962,18 0 

2 Nguyên, vật liệu, năng lượng 0 0 0 0 

3 Thiết bị, máy móc 0 0 0 0 

4 Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0 0 0 0 

5 Chi khác 119,68 119,68 71,38 0 

 Tổng cộng 1.081,86 1.081,86 1.033,56 0 

 
Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1258/KLTĐ-SKHCN 

 ngày 17/8/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./.  



Phụ lục III.  

CHI TIẾT CẤP KINH PHÍ CHO NHIỆM VỤ KH&CN MỚI CẤP TỈNH ĐỢT I, NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ............/QĐ-UBND ngày …......./........../2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên nhiệm vụ KH&CN 
Tổ chức 
chủ trì 

Thời gian  
thực hiện 

Kinh phí (Triệu đồng) 

Tổng số SNKH 
SNKH cấp               

đợt này 

1 

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả 
năng đáp ứng các biện pháp phi thuế quan 
trong điều kiện thực thi các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới của doanh 
nghiệp xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa. 

Trường Đại học  
Kinh tế quốc dân 

24 tháng 1081,86 1081,86 430 

 Tổng  1.081,86 1.081,86 430 

 


